
THÀNH ỦY ĐÀ NẲNG
*

Số 08-QĐi/TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đà Nang, ngày 28 thảng 12 năm 2018

s ỏ  THÒNG TIN VA TRUYEN THÔNG

QUY ĐỊNH
về quản lý cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nắng đi nước ngoài

ĐEN Ngày:..ứI.it7^Gărị cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Chuyển:..................-Xãh cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị
-tò* t ì hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

- Căn cứ Quy đinh số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành 
Trung ưoug về những điều đảng viên không được làm;

- Căn cứ Quỵ định số 228-QĐ/TW ngày 07-02-2014 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viến ở 
nước ngoài;

- Căn cứ Quy đinh số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Căn cứ Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị về 
một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

- Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị về tăng 
cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài;

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngàỵ 30-6-2015 của Ban Đối ngoại 
Trung ương thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban 
hành kèm theo Quyết đinh số 272-QĐ/TW ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị;

- Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngàỵ 09-02-2015 của Ban Tổ 
chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07-02- 
2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở 
nước ngoài;

- Căn cứ Quy chế làm việc cùa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà 
Nang khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

- Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TU ngày 20-8-2018 của Ban Thường vụ 
Thành ủy Đà Nang về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 
ứng cử;

- Căn cứ Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16-6-2017 của Ban Thường vụ 
Thành ủy Đà Nang về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động 
đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nằng;

- Theo đề nghị của Ban cán sự đảng ủ y  ban nhân dân thành phố Đà Nang,
Ban Thường vụ Thành ủy quy định về quản lý cán bộ, đảng viên thành 

phố Đà Nang đi nước ngoài như sau:
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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, đảng đoàn, 
quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội thành 
phố; Hội^đồng nhân dân thành phố, các cơ quan trực thuộc Hội đồng nhân dân 
thành phô; Uy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hành chính, cơ quan chuyên 
môn, đơn vị sự nghiệp thuộc ủ y  ban nhân dân thành phố; ủ y  ban Mặt trận Tồ 
quôc Việt Nam thành phố; các đoàn thể chính tr ị-x ã  hội thành phố; các tổ chức 
chính trị - xã hội nghề nghiệp (được giao số lượng người làm việc); lực lượng 
vũ ừang, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ thành 
phố Đà Nằng; các doanh nghiệp nhà nước thuộc ủ y  ban nhân dân thành phố và 
các doanh nghiệp do ủ y  ban nhân dân thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 
các đồng chí nghỉ hưu nguyên là Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố (sau 
đây gọi tắt là cán bộ, đảng viên) đi nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của 
Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

2. Bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của Thành ủy đối với công tác quản lý 
cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, 
phát huy ừách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; cá nhân đề 
xuất, tập thể quyết định và chịu trách nhiệm về đề xuất, quyết định của mình; 
cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết đinh của cấp ủy, cấp ủy 
cấp dưới phải chấp hành quyết định của cấp ủy cấp ừên.

Điều 3. Gỉải thích từ  ngữ

1. Đi nước ngoài về việc công: Là đi nước ngoài nhằm mục đích xử lý, 
giải quyết những công việc của cơ quan, đơn vị hoặc những nhiệm vụ chính trị 
khác do cơ quan, cấp ừên giao, cụ thể: ký kết hợp tác, hiển khai các hoạt động 
họp tác quốc tế, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi chuyến môn, trao 
đổi cán bộ, khảo sát, học tập kinh nghiệm.

2. Đi nước ngoài về việc cá nhân: Là đi nước ngoài nhàm mục đích du 
lịch, thăm người thân, chữa bệnh, nghỉ dưỡng.

3. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Là các đại sứ quán, tồng lãnh 
sự quán và lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài.
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5.3. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đon vị thành phố;
5.4. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân và ủy  ban nhân dân thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc 
các sở; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu 
công nghiệp thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành phố; 
Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nằng; Viện trưởng, 
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát ừiên kinh tế - xã hội thành phố; Giám 
đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nang; Trưởng Ban, Phó 
Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố;

5.5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật 
thành phô; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên 
minh họp tác xã thành phố;

5.6. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các quận, huyện;
5.7. Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các quận, huyện;
6. Cho ý kiến đối vói các chức danh sau:
6.1. Chỉ huy trưỏng, Phó Chỉ huy trường, Chính ủy, Phó Chính ủy: Bộ 

Chỉ huy quân sự’ thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; Giám 
đốc, Phó Giám đốc Công an thành phố; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân 
dân thành phố; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành 
phố; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng úy trực thuộc Thành ủy;

6.2. Lãnh đạo cấp trưởng, phó các tổ chức trực thuộc các bộ, ban, ngành 
Trung ưong và các cơ quan Trung ưong ngang cấp sở đang công tác trên địa 
bàn, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ thành phố Đà Nang: Cục Thuế thành phố, Kho 
Bạc nhà nước Đà Nằng, Cục Hải quan Đà Nang, Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh thành phố Đà Nang, Cục Thống kê Đà Nang, Cục Thi hành án dân sự 
thành phố, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nằng, Cục Quản lý thị trường Đà 
Nang, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nang, Đại học Đà Nằng;

7. Cán bộ, đảng viên (trừ các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành 
ủy quản lý) công tác trong cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội đi 
nước ngoài về việc công; các trường hợp đi nước ngoài về việc cá nhân trên 03 
(ba) tháng hoặc theo đoàn từ 10 (mười) cán bộ, đảng viên trở lên: Đồng chí Phó 
Bí thư Thường trực Thành ủy cho ý kiến về việc đi nước ngoài của các trường 
họp trên.

Điều 5. Thẩm quyền của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự 
đảng Uỷ ban nhân dân thành phố

1. Thẩm quyền của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố: Trình 
Thường trực Thành ủy xét duyệt nhân sự' đối với chức danh thuộc điểm 5.1 và 
5.6 Khoản 5 Điều 4 của Quy định này.

2. Thẩm quyền của Ban cán sự đảng ủ y  ban nhân dân thành phố
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Chương II
THẲM QUYÈN c ử , CHO PHÉP CÁN Bộ, ĐẢNG VIÊN ĐI NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Thẩm quyền của Thường trực Thành ủy
1. Trình xin ý kiến đồng chí ủ y  viên Bộ Chính trị (hoặc Bí thư Trung 

ương Đảng) phụ trách đối ngoại (thông qua Ban Đối ngoại Trung ương) và ban 
hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đối với các đồng 
chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủ y  viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng công tác trong hệ thong đảng tại địa phương, đồng chí 
Bí thư Thành ủy sau khi có ý kiến đồng ý của Trung ương.

2. Trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các đồng chí đã nghỉ 
hưu nguyên là Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân thành phố, Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố đi nước ngoài có sử dụng 
ngân sách nhà nước và ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi 
nước ngoài sau khi có ý kiến đồng ý của Trung ương.

3. Ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đối 
với đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố sau khi có ý kiến 
xét duyệt nhân sự của Chủ tịch Quốc hội.

4. Xét duyệt nhân sự và ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng 
viên đi nưó'c ngoài đối với các chức danh sau;

4.1. Các đồng chí đã nghỉ hưu nguyên là Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư 
Thành ủỵ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy  ban nhân dân 
thành phố đi nước ngoài về việc cá nhân (không sử dụng ngân sách thành phố).

4.2. Phó Bí thư Thành ủy, ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy  viên 
Ban chấp .hành Đảng bộ thành phố thuộc khối Đảng, Mặt ữận, đoàn thể chính trị 
- xã hội;

4.3. Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, ủ y  viên ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy; 
Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban thuộc Thành ủy; Chánh Văn phòng, Phó 
Chánh Văn phòng Thành ủy;

4.4. Lãnh đạo cấp trưởng, phó Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 
thành phố;

4.5. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố; Tổng 
Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nang;

4.6. Bí thư, Phó Bí thư; ủy viên Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy (ừừ 
các trường họp đang công tác trong khối chính quyền), Đảng ủy khối trực thuộc 
Thành ủy.

5. Xét duyệt nhân sự đi nước ngoài đối với các chức danh sau:
5.1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Trưởng, Phó 

Trưởng các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố;
5.2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố;
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2.1. Trình Thường ưực Thành uỷ xét duyệt nhân sự đối với các chức danh 
thuộc Khoản 5 Điều 4 (trù' các chức danh nêu tại điểm 5.1 và 5.6) của Quy định này.

2.2. Xét duyệt nhân sự đối với các chức danh sau: Giám đốc, Phó Giám 
đốc Quỹ Đầu tư phát triền Đà Nang; Chủ tịch Hội đồng thành viến kiêm Giám 
đốc, Tổng Biên tập Công ty TNHH Nhà xuất bản Tổng họp Đà Nang; cấp 
trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủ y  ban nhân dân thành phếr 
(không tương đương cấp sở).

Điều 6. Thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
1. Đối với đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đi nước ngoài:
- Trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy;
- Trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ (thông qua Vãn phòng Chính phủ, 

đồng gửi Bộ Ngoại giao) sau khi có ý kiến đồng ý của Thường trực Thành ủy;
- Ban hành quyết định cử, cho phép đi nước ngoài sau khi có ý kiến đồng 

ý của Thủ tướng Chính phủ.
2. Ban hành quyết đinh cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đối 

vói các chức danh nêu tại điểm 5.1 và 5.6 Khoản 5 Điều 4 của Quy định này sau 
khi có ý kiến xét duyệt nhân sự của Thường ừực Thành ủy (trừ chức danh Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân thành phố phải có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ).

3. Ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên (trù' các trường 
họp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) thuộc các cơ quan của Hội 
đồng nhân dân thành phố; Hội đồng nhân dân các quận, huyện đi nước ngoài về 
việc công; cho ý kiến các trường hợp đi nước ngoài về việc cá nhân ừên 03 (ba) 
tháng hoặc theo đoàn từ 10 (mười) cán bộ, đảng viên trở lên.

4. Tùy từng trường họp cụ thể, ủy quyền Hội đồng nhân dãn các quận, 
huyện ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Điều 7. Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
1. Đối với đồng chí Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố đi nước ngoài:
- Trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy;
- Trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ (thông qua Văn phòng Chính phủ, 

đồng gửi Bộ Ngoại giao) sau khi có ý kiến đồng ý của Thưòng trực Thành ủy;
- Ban hành quyết định cử, cho phép đi nước ngoài sau khi có ý kiến đồng 

ý của Thủ tướng Chính phủ.
2. Ban hành quyết định cử, cho phép đi nước ngoài sau khi có ý kiến xét 

duyệt nhân sụ' của Thường trực Thành ủy đối với các chức danh nêu tại Khoản 5 
Điều 4 (trừ các chức danh nêu tại điềm 5.1 và 5.6) của Quy định này (trừ chức 
danh Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố phải có ý kiến đồng ý của Thủ tướng 
Chính phủ).
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3. Ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài sau 
khi có ý kiến xét duyệt nhân sự của Ban cán sự đảng ủ y  ban nhân dân thành 
phố đối với các chức danh nêu tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

4. Ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên (trừ các trường 
hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) công tác tại các sở, ban, 
ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành của ủy  ban nhân dân 
thành phố, các trường hợp do Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố trực tiếp bổ 
nhiệm; các cán bộ, đảng viên công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội nghề 
nghiệp (được giao số lượng người làm việc) đi nước ngoài về việc công; cho ý 
kiến đối với các trường họp đi nước ngoài về việc cá nhân trên 03 (ba) tháng 
hoặc theo đoàn tù' 10 (mười) cán bộ, đảng viên trỏ’ lên.

5. Ban hành quyết định cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, đảng 
viên là Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng 
thành viên; Kiểm soát viên; Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc; 
Phó Giám đốc; Ke toán trưởng tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban 
nhân dân thành phố; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh 
nghiệp do ủ y  ban nhân dân thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

6. Ban hành quyết định cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo và bồi dưỡng tại 
nước ngoài, cán bộ, đảng viên công tác tại các sở, ban, ngành và các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành của ủy  ban nhân dân thành phố; các đối tượng 
thu hút, đối tượng đào tạo theo chỉnh sảch phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao của thành phố.

7. Tùy theo phân công công việc giữa Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành 
phố và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trong một số trường họp 
cụ thể, ủy quyền các Phó Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố ban hành quyết 
định việc cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

8. Tùy theo một số trường họp cụ thể, ủy quyền Giám đốc các sở, ban, 
ngành trực thuộc ủy  ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các quận, 
huyện ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Điều 8 . Thẳm quyền của thủ trưởng các CO’ quan Đảng thuộc Thành 
ủy; Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trưởng các 
đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Bí thư các quận ủy, huyện ủy; Bí thư 
Đảng uỷ khối trực thuộc Thanh ủy

Ban hành quyết định cho phép cán bộ, đảng viên (trừ các trường họp 
thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) thuộc quyền quản lý của cơ quan, 
đơn vị đi nước ngoài về việc cá nhân thời gian dưới 03 (ba) tháng hoặc theo 
đoàn dưới 10 (mười) cán bộ, đảng viên.

Điều 9. Thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tich Hôi 
đồng nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Ban hành quyết định cho phép cán bộ, đảng viên (ưừ các trường họp 
thuộc diện Ban Thường VỊI Thành ủy quản lý )  thuộc quyền quản l ý  của cơ quan, 
đơn vị đi nước ngoài vê việc cá nhân, thời gian trên 3 (ba) tháng hoặc theo đoàn



7

từ 10 (mười) cán bộ, đảng viên ữở lên sau khi có ý kiến của Thường trực Hội 
đồng nhân dân thành phố; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố nêu tại Khoản 3 
Điều 6 và Khoản 4 Điều 7 của Quy định này.

2. Cho ý kiến và ban hành quyết định cho phép cán bộ, đảng viên (trừ các 
trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) đi nước ngoài về việc 
cá nhân thời gian dưới 03 (ba) tháng hoặc theo đoàn dưới 10 (mười) cán bộ, 
đảng viên.

Điều 10. Đối với cán bộ, đảng viên đi nước ngoài với nội dung, mục đích 
phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, nhân quyền, 
chủ quyền biển, đảo hoặc không đảm bảo theo quy định của Chỉ thị 38-CT/TW 
ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác 
nước ngoài, cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ, đảng viên có trách nhiệm xin ý 
kiến Thường trực Thành ủy (thông qua Ban Tổ chức Thành ủy), Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố (thông qua 
Sở Ngoại vụ) theo thẩm quyền.

Chương III
CO QUAN THAM MƯU, ĐÀU MỐI QUẢN LÝ CÁN Bộ, 

ĐẢNG VIÊN ĐI NƯỚC NGOÀI

Điều 11. Ban Tổ chức Thành ủy
Tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tham mưu:
1. Trình Thường trực Thành ủy ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, 

đảng viên đi nước ngoài đối vói các chức danh nêu tại Khoản 1,2,3 Điều 4 của 
Quy định này sau khi có ý kiến đồng ý của Trung ương.

2. Trình Thường trực Thành ủy xét duyệt nhân sự và tham mưu quyết 
định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đối với các chức danh nêu tại 
Khoản 4 Điều 4 của Quy định này.

3. Trình đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho ý kiến đối với 
các trường họp nêu tại Khoản 7 Điều 4 của Quy định này và ban hành quyết 
định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài đối với các trường hợp nêu 
trên sau khi có ý kiến đồng ý của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

4. Tham mưu Thường trực Thành ủy cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước 
ngoài đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán 
bộ, đảng viên thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội theo 
thẩm quyền quy định.

Điều 12. Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố

1. Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo các 
trường họp cán bộ, đảng viên đi nước ngoài theo quy định.
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2. Đối với các trường hợp nêu tại Khoản 6 Điều 4 của Quỵ định này, Vãn 
phòng Thành ủy tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Thường trực Thành ủy cho ý kiến.

Điều 13. Sỏ' Ngoại vụ
1. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm chủ trì, phối họp với Ban Tổ chức Thành 

ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân và ủy  ban nhân dân thành phố tham mưu Thường trực Thành ủy, Đảng đoàn 
Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban 
cán sự đảng ủ y  ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố về 
thủ tục xét duyệt nhân sự và ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên 
đi nước ngoài.

2. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị đề nghị cử, 
cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài (qua Bộ phận Tiểp nhận và trả kết 
quả); trừ các trường hợp thuộc ưách nhiệm của Ban Tổ chức Thành ủy, Văn 
phòng Thành ủy và Sở Nội vụ tại Điều 11, Điều 12 và Điều 14 của Quy định này.

Điều 14. Sỏ’Nội vụ
Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối họp vói Sở Ngoại vụ tham mưu 

Thành ủy (thông qua Ban Tồ chức Thành ủy), Hội đồng nhân dân thành phố, ủy 
ban nhân dân thành phố (thông qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân thành phố) các trưòng họp cán bộ, đảng 
viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.

Điều 15. Hồ sơ đề nghị xét cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài
1. Cơ quan đề xuất cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài phải có 

văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cử, cho phép cán bộ, 
đảng viên đi nước ngoài.

- Nội dung văn bản nêu rõ: Họ tên, chức danh, loại, bậc, ngạch của cán 
bộ, đảng viên (nếu là đảng viên phải ghi đảng viên); mục đích chuyến đi; nước 
đến và thời gian dự kiến xuất cảnh, thời gian dự kiến nhập cảnh trở lại Việt 
Nam; nguồn kinh phí cho chuyến đi; chương trình dự kiến chuyến đi; số lần đi 
nước ngoài về việc công và số lần đi nước ngoài về việc cá nhân trong năm; 
việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả chuyến đi của các lần đi nước ngoài trước 
đỏ và ý kiến đề xuất về việc cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

- Các văn bản đính kèm bao gồm: Thư mời (đối vói các trường hợp đối tác 
trong nước và nước ngoài mời); đề cương tham luận đối vói các trường họp có 
trình bày tham luận tại các hội nghị, hội thảo; dự trù kinh phí đối vói các trường 
hạp có sử dụng ngân sách thành phố.

2. Hồ sơ đi nước ngoài gửi đến các cơ quan được quy định tại Điều 11, 
Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy định này.

- Trước ít nhất 14 ngày làm việc so với ngày dự kiến xuất cảnh đối với 
các trường hợp nêu tại Điều 4 và Điều 10 của Quy định này; các trường họp đi 
nước ngoài vê việc cá nhân, thòi gian trên 03 (ba) tháng hoặc theo đoàn từ 10 
(mười) cán bộ, đảng viên trở lên; các trường họp đi nước ngoài có sử dụng kinh
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phí từ ngân sách thành phố (trừ trường hợp đi công tác đột xuất theo đoàn của 
Trung ương);

- Trước ít nhất 07 ngày làm việc so với ngày dự kiến đi nước ngoài đối 
vói các trường họp còn lại.

3. Các hồ sơ đi đào tạo và bồi dưỡng tại nước ngoài thuộc trách nhiệm 
tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ, thực hiện theo quy định 
hiện hành.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA c ơ  QUAN QUẢN LÝ CÁN B ộ, ĐẢNG VIÈN
VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN B ộ, ĐẢNG VIÊN KHI ĐI NƯỚC NGOÀI

Điều 16. Trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức Đảng, thủ trưỏng cơ 
quan quản lý cán bộ, đảng viên cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, thù trưởng cơ quan quản lý cán bộ, đảng 
viên chịu trách nhiệm tuyển chọn cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, tuyệt đối 
không đề xuất cử, cho phép cán bộ, đảng viên đang có dấu hiệu hoạt động 
chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam; đang bị tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, bị đình chỉ chức vụ, 
đình chỉ công tác; đang là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử 
của cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước; bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố 
mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định bị nghi thực hiện tội phạm; là 
nhân chứng quan trọng, là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án; đang thực 
hiện kiểm điếm, xem xét xử lý sau thanh tra, kiểm tra; đang nắm giữ các vấn đề 
đặc biệt quan trọng thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước (trừ khi có yêu cầu ra 
nước ngoài phải được Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ 
quan được ủy quyền xem xét, quyết định); nói, viết, tuyên truyền, phát tán tài 
liệu thể hiện quan điểm trái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ 
hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng có tội ác 
với cách mạng, với nhân dân, đã bị xử lý nhưng không thông suốt, có biếu hiện 
bất mãn, phản ứng tổ chức; tham gia đảng phái, tổ chức chính trị phản động, tôn 
giáo trái pháp luật.

Thực hiện đúng quy định đi công tác nước ngoài không quá 2 lần trong 
một năm (trừ trường họp có nhu cầu đột xuất hoặc do công việc thật cần thiết); 
không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một 
đoàn đi công tác nước ngoài; không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do 
các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời 
đích danh; không tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nưó’c ngoài cho cán bộ, 
đảng viên bằng ngân sách nhà nước.

2. Thủ trưởng các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy; ủ y  ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; quận
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ủy, huyện ủy; các sở, ban, ngành; Hội đồng nhân dân, ủ y  ban nhân dân các 
quận, huyện ban hành quyết định cho phẻp cán bộ, đảng viên thuộc quyền đi 
nước ngoài về việc cá nhân phải gửi quyết định đến Sở Ngoại vụ ít nhất 03 ngày 
trước khi cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

3. Các cơ quan, tố chức có các đoàn được cử đi nước ngoài đến các địa 
bàn nhạy cảm hoặc tham dự các hoạt động đối ngoại phức tạp, nhạy cảm, cơ 
quan chú trì tổ chức đoàn cần trao đổi ý kiến với Sở Ngoại vụ, đồng thòi, thông 
báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để phối họp.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp do ủy  ban nhân dân thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 
chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên công tác tại đơn vị đi nước ngoài, 
định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo ủy  ban nhân dân thành phố thông qua sỏ' Ngoại 
vụ tình hình cán bộ, đảng viên đi nước ngoài của cơ quan, đơn vị.

5. Trưòng hợp thay đổi thành phần, thời gian, mục đích hoặc kinh phí 
chuyến đi sau khi cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định cử, cho phép đi 
nước ngoài

5.1. Đối với các chức danh nêu tại Điều 4 của Quy định này: Cơ quan chủ 
quản có trách nhiệm trình hồ sơ để cấp có thẩm quyền (Thường trực Thành ủy, 
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành 
phố) ban hành quyết định cử, cho phép cán bộ, đảng viên đi nước ngoài thay thế 
quyết định đã ban hành, không thực hiện thủ tục trình Thường trực Thành ủy 
xét duyệt lại nhân sự.

5.2. Đối với cán bộ, đảng viên còn lại: Cơ quan, đơn vị chủ quản có trách 
nhiệm trình lại hồ sơ để cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cử, cho phép 
cán bộ, đảng viên đi nước ngoài thay thê quyêt định đã ban hành.

6. Trường họp cán bộ, đảng viên hủy việc đi nưởc ngoài theo quyết định 
đã ban hành: Cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cấp 
có thẩm quyền, đồng gửi cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ được quy định tại Điều 
11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Quy định này.

Điều 17. Trách nhiệm và nhỉệm vụ của cán bộ, đảng viên
1. Trước khi đi nước ngoài
- Đảng viên đi nước ngoài về việc riêng phải báo cáo bằng vãn bản cho cơ 

quan, cấp ủy trực tiếp quản lý, đồng thòi, báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt đảng và 
thực hiện theo nghị quyết của cấp ủy trực tiếp quản lý.

- Cán bộ, đảng viên chỉ được thực hiện chuyến đi sau khi có quyết định 
cử, cho phép đi nước ngoài của cấp có thẩm quyền. Trường hợp không thực 
hiện chuyến đi phải có trách nhiệm báo cáo bằng vãn bản với cơ quan quản lý 
trực tiếp.

2. Khi ra nước ngoài
- Cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài phái tuân thủ các quy định của pháp 

luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
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Nam, các quy định Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên khi đi 
nước ngoài, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và tuân thủ luật pháp của 
nước sở tại về xuất cảnh, nhập cảnh, lưu trú và các vấn đề khác có liên quan.

- Không mang tài liệu mật, tài liệu lưu hành nội bộ, tài liệu chưa được phổ 
biến công khai của Đảng và Nhà nước, trường hợp được cơ quan có thẩm quyền 
cho phép, phải chấp hành nghiêm chế độ bảo quản, bảo mật, sử dụng các tài liệu 
theo quy định và khi về nước phải nộp lại, báo cáo đầy đủ việc quản lý, sử dụng 
tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền.

- Thời gian ở nước ngoài, cán bộ, đảng viên phải cảnh giác, đề phòng và 
chủ động đấu tranh vói những hoạt động móc nối, lôi kéo, mua chuộc, khống 
chế, chia rẽ của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, báo cáo với trưởng, phó 
đoàn hoặc thường trực cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở 
nước sở tại về các hoạt động trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thực hiện 
nghiêm túc sự chỉ đạo đó.

3. Khi về nước
3.1. Không mang theo tài liệu phản động, băng, đĩa, văn hóa phấm đồi 

trụy, độc hại về nước.
3.2. Báo cáo kết quả chuyến đi bằng văn bản trong thời gian 10 (mười) 

ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến đi ở  nước ngoài. Báo cáo cần nêu rõ: mục 
đích; thời gian lưu lại tại nước ngoài (từ lúc bắt đầu chuyến đi đến khi kết thúc 
chuyến đi); kinh phí; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất triển khai 
kết quả chuyến đi; việc thực hiện nhiệm VỊI đảng viên sinh hoạt đảng ở  nước 
ngoài (nếu có); việc thực hiện quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

a) Đi nước ngoài về việc công
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên gửi báo cáo kết 

quả đến cơ quan ra quyết định, cơ quan quản lý trục tiếp, cấp ủy trực tiếp quản lý 
và cấp ủy nơi sinh hoạt, đồng thời, gửi Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Ngoại vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải là đảng viên 
gửi báo cáo kết quả đến cơ quan ra quyết định, cơ quan quản lý trực tiếp, đồng 
thời, gửi Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Ngoại vụ.

b) Đi nước ngoài về việc cá nhân
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đảng viên gửi báo cáo 

chuyến đi đến cơ quan ra quyết định, cơ quan quản lý trực tiếp, cấp ủy chi bộ 
nơi sinh hoạt đảng và Ban Tổ chức Thành ủy.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải là đảng viên 
gửi báo cáo chuyến đi đến cơ quan ra quyết định và cơ quan quản lý trực tiêp.

3.3. Cán bộ, đảng viên đi nước ngoài theo đoàn công tác của thành phố 
gửi báo cáo kết quả do Trường Đoàn ký đến CO' quan ra quyết định, đồng thời, 
gửi Ban Tồ chức Thành ủy và sỏ' Ngoại vụ. Các cá nhân tham gia đoàn CÓ trách 
nhiệm gửi bản sao đến cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.
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3.4. Các chức danh nêu tại Khoản 6 Điều 4 của Quy định này gửi báo cáo kết 
quả đi nước ngoài cho Thưòng trực Thành ủy (thông qua Văn phòng Thành ủy).

3.5, Cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài thực hiện chế 
độ báo cáo theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng của thành phố.

Điều 18. Xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
1. Cán bộ, đảng viên vi phạm nhiệm vụ khi ra nước ngoài (quy định tại 

Điều 17 của Quy định này) phải chịu mức độ xử lý kỷ luật theo quy định hiện 
hành của Bộ Chính trị. Tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ 
quyêt định mức xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan chủ quản cử, cho phép cán 
bộ, đảng viên đi nước ngoài vi phạm các nội dung được nêu tại Quy định này bị 
xừ lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

3. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ra quyết định chưa cho cán bộ, 
đảng viên xuất cảnh theo quy định hiện hành.

Đỉều 19. Quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
1. Cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bao gồm:
- Văn phòng Thành ủy quản lý hộ chiếu của Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư 

Thường trục Thành ủy và vợ hoặc chồng của những người này đi cùng theo 
hành trình công tác; cán bộ, công chức thuộc biên chế do cơ quan quản lý.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân 
dân thành phố quản lý hộ chiếu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy  ban nhân dân thành phố và vợ hoặc chồng 
của những người này đi cùng theo hành trình công tác; cán bộ, công chức các 
Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
biên chế do cơ quan quản lý.

- Các cơ quan Đảng, ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chỉnh trị - xã hội, sờ, ban, ngành cấp thành phố quản lý hộ chiểu của cán bộ, 
công chức do cơ quan quản lý.

- Các đon vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, ủy  ban nhân dân thành phố, 
các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố quản lý hộ chiếu của công chức, 
viên chức quản lý là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự 
nghiệp công lập; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức cấu thành đơn 
vị sự nghiệp công lập.

- Các sở, ban, ngành thuộc ủ y  ban nhân dân thành phố quản lý hộ chiếu 
của người đứng đâu đơn vị SỊT nghiệp công lập trực thuộc.

- Văn phòng các quận ủy, huyện ủy quản lý hộ chiếu của Bí thư, Phó Bí 
thư quận ủy, huyện ủy; cán bộ, công chức thuộc quận ủy, huyện ủy, ủ y  ban Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, huyện; người đứng đầu đon 
v ị SỊT nghiệp công lập thuộc huyện ủy, quận ủy.
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- Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủ y  ban nhân dân các quận, huyện quản 
lý hộ chiếu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân các quận, huyện; cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân 
dân, ủ y  ban nhân dân quận, huyện; người đúng đầu đon vị sự nghiệp công ỉập 
thuộc cơ quan chuyên môn thuộc ủ y  ban nhân dân quận, huyện; cán bộ, công 
chức xã, phường.

2. Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số
58/2012/QĐ-TTg ngày 24-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng
và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

3. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số
58/2012/QĐ-TTg ngày 24-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng
và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Chương V
TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Hiệu lực thi hành
Quy định này thay thế Quy định về quản lý đảng viên thuộc Đảng bộ 

thành phố Đà Nằng và cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan 
Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đi nước ngoài ban 
hành kèm theo Quyết định số 1340-QĐ/TƯ ngày 12-5-2011 của Ban Thường vụ 
Thành ủy.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ.
Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Giao Ban cán sự đảng Ưỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo ủ y  ban nhân 

dân thành phố ban hành Quy định cụ thể về xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định này, quán triệt và ban hành quy 
định nội bộ về quản lý cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn 
vị đi nước ngoài lồng ghép vào Quy chế tồ chức và triến khai hoạt động đôi 
ngoại theo Điều 32 Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16-6-2017 của Ban 
Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối 
ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nằng.

3. Giao Sỏ' Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Sở 
Nội vụ theo dõi, định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra, tồng hợp, đánh 
giá tình hình về cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài, báo cáo Ban cán sự đảng 
ủy  ban nhân dân thành phố, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
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4. Các trường hợp cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài 
thực hiện theo Quy định này và Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, 
bồi dưõng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đon vị thuộc thành phố 
Đà Nang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09-4- 
2018 của ủy  ban nhân dân thành phố.

5. Trong quá trình ữiển khai thực hiện, trường hợp có quy định, hướng 
dẫn mới của Trung ương và những phát sinh từ tình hình thực tế, đề nghị các cơ 
quan chức năng có liên quan chủ động báo cáo, tham mưu Ban Thưòng vụ 
Thành ủy để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhân:
- Ban Tồ chức Trung ương,
- Ban Đối Ngoại Trung ương,
- Đảng ủy ngoài nước,
- Bộ Ngoại giao,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc TU,
- Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thề chính trị - xã 
hội thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
-Lưu VT~TH.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
BÍ THƯ



Mâu ỉb/2018 (dành cho cán bộ, đảng viên đi nước nẹoài theo đoàn công tác của thành phổ  - 
khôi Đảng)

TÊN Cơ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*  ---------------------------------------------------------------------------

Đà Nang, ngày thảng năm

BÁO CÁO
_ r r

Kêt quả chuyên công tác tạ i....

Thực hiện Quyết định số.............. / ............ ngày.....tháng.......năm.... về
việc cử đoàn ....................... , đoàn ...................... do đồng chí..........., (chức vụ)
làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại nước................ từ ngày....
đến ngày.....Đoàn báo cáo kết quả chuyến đi như sau:

1. Thành phần đoàn

2. Mục đích chuyến ái

3. Kinh phí

4. Kết quả chuyến công tác

5. Đánh giá, nhận xét, đề nghị

Kính báo cáo.................... (cơ quan cử đi nước ngoài) ./.

Nơi nhân:
- Cơ quan ban bành ỌĐ cử đi nước ngoài,
- Các đơn vị liên quan,
- Cấp ủy các đơn vị liên quan',
- Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các thành viên đoàn công tác,
- Lưu: VT. 1

TRƯỞNG ĐOÀN
(Kỷ tên và đóng dấu)

1 Đối với đàng viên (bao gồm: cấp ùy quản lý trực tiếp và cấp ủy nơi sinh hoạt)



Máu Ỉa/20Ỉ8 (dành cho cản bộ, đảng viên đi nước ngoài theo đoàn công tác của thành phố - 
khối chính quyền)

TÊN Cơ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:............  Đà Nang, ngày thảng năm

BÁO CÁO
_ r r

Kêt quả chuyền công tác tạ i....

Thực hiện Quyết định số............... / ............. ngàỵ..... tháng.......năm.... về
việc cử đoàn ......................... , đoàn ........................ do đồng ch í.......... , (chức vụ)
làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại nước ................. từ ngày....
đến ngày.....  Đoàn báo cáo kết quả chuyến đi như sau:

1. Thành phần đoàn

2. Mục đích chuyến đi

3. Kinh phí

4. Kết quả chuyến công tác

5. Đánh giá, nhận xét, đề nghị

Kính báo cáo.................... (cơ quan cử đi nước ngoài) ./.

Nơi nhận: TRƯỞNG ĐOÀN
- Cơ quan ban hành QĐ cử đi nước ngoài; (Ký tên và đóng dấu)
- Các đon vị liên quan;
- Cấp ủy các đơn vị liên quan1;
- Sở Ngoại vụ, Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các thành viên đoàn công tác;
- Lưu: VT.

' Đối với đảng viên (bao gồm: cấp ủy quàn lý trực tiép và cấp ủy nơi sinh hoạt)



TÊN Cơ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*

(đỏng dấu treo cùa cơ quan quản ỉỷ Đ à  N ang, n g à y  th á n g  năm
người làm báo cảoý

Mầu 2Ò/20Ỉ8 (dành cho cản bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan Đàng đi nước ngoài về việc
công và việc cả nhàn)

BÁO CÁO
Ket quả chuyến đi nưó’c ngoài

Họ và tên người báo cáo:
Chức vụ, đơn vị công tác (Nếu ỉà đảng viên, nêu Chỉ bộ nơi sinh hoạt):
Được cử/ cho phép đi .................... theo Quyết định/ Công văn số ..../

ngày... .tháng... .năm ... .của..................................... (bản sao đính kèm).
1. Thòi gian: Từ ngày .../.../.... đến ngày .../.../....
2. Mục đích:
3. Kinh phí:
4. Ket quả chuyến đi:
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (đối với đi việc công);
- Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và sinh hoạt đảng ở nước ngoài.
5. Các phát sinh ngoài nội dung Quyết định
6. Kiến nghị, đề xuất:
Kính báo cáo (Cơ quan ban hành quyết định/công văn cho chủ trương cử/ 

cho phép đi nước ngoài)./.

Nơi nhân: Ngưòi báo cáo
- Cơ quan ban hành QĐ cử/cho phép đi nước ngoài, (Ký và ghi rõ họ tên)
- Cơ quan quản lý trực tiếp2,
- Cấp ủy quàn lý trực tiếp3,
- Cấp ùy chi bộ nơi sinh hoạt đảng4,
- Sở Ngoại vụ5 6,
- Ban Tổ chức Thành ủyú,
- Lưu VT.

' Đỏng dấu treo đối với trường hợp đi công tác nước ngoài.
2 Đi việc công/ việc cá nhân.
3 Đi việc công/ việc cá nhân.
4 Đối với đảng viên.
5 Đi việc công.
6 Đi việc công/ việc cá nhân.



Mau 2Ò/20Ỉ8 (dành cho cản bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan Đảng đi nước ngoài về việc 
công và việc cá nhân)



TÊN Cơ QUAN CHỦ QUÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TẺN CO QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mau 2ũ/20ỉ8 (dành cho cán bộ, âảngviên thuộc khối chỉnh quyền đì nưởc ngoài về việc côngvà
việc cá nhân)

(đỏng dầu treo cùa cơ quan quản lỷ Đ à  N ang, ngày  th á n g  năm
người làm báo cáo)'

BÁO CÁO
Ket quả chuyến đi nước ngoài

Họ và tên người báo cáo:
Chức vụ, đơn vị công tác (Nếu ỉà đảng viên, nêu Chi bộ nơi sinh hoạt):
Được cử/cho phép đi ...................  theo Quyết định số

ngày....tháng....năm ...của...................................................... (bản sao đính kèm).
1. Thòi gian: Từ ngày /.... đến ngày
2. Mục đích
3. Kinh phí
4. Kết quả chuyến đi:
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (đối với đi việc công);
- Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và sinh hoạt đảng ở nước ngoài.
5. Các phát sinh ngoài nội dung Quyết định
6. Kiến nghị, đề xuất
Kính báo cáo (Cơ quan ban hành quyết định cử đi nước ngoài)./.

Nơi nhận: Người báo cáo
- Cơ quan ban hành QĐ cử/cho phép đi nước ngoài; (ỊCý và ghi rõ họ tên)
- Ban Tổ chức Thành ủy;1 2
- Cơ quan quản ]ý trực tiếp3;
- Cấp ủy quàn lý trực tiếp4;
- Cấp ủy nơi sinh hoạt đàng5 6;
- Sỏ' Ngoại vụỗ;
-Lưu: VT.

1 Đóng dấu treo đối với đi việc công.
2 Đổi với chức danh diện Ban Thường vụ Thành ùy quản lý.
3 Đi việc công/ việc cá nhân.
4 Đi việc công/ việc cá nhân.
5 Đổi với đàng viên đi việc công/ việc cá nhân.
6 Đối vói đi việc công.


